
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHƯỜNG NGUYÊN DU Độc lâp - Tư do - Hạnh phúc

Số: 212/QĐ-UBND Phường Nguyễn Du, ngày 26 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công khai quyết toán ngân sách nãm 2023

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN DU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một so điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật ngân sách so 83/201/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chỉ tiết thỉ hành một sổ điểu của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư sổ 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân 
sách;

Căn cứ Công văn sổ 1931/STC-NS ngày 24/5/2018 của Sở Tài chính về 
việc hướng dẫn một số nội dung về công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định sổ 3372/QĐ- UBND ngày 30 thảng 12 năm 2022 của 
UBND thành phố Hà Tình về việc giao nhiệm vụ thu, chỉ ngân sách năm 2023 
cho UBND Phường Nguyễn Du;

Căn cứ Nghị quyết so 51/NQ - HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2024 của 
HĐND phường Nguyễn Du khóa IV kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026 về phê 
chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2023;

Xét đề nghị của Công chức Tài chính kế toán phường,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2023 
như sau:

1. Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 101.152.599.849 đồng
2. Tổng thu ngân sách phường được hưởng: 17.201.3 51.413 đồng
3. Tổng chi ngân sách: 17.151.876.412 đồng
4. Kết dư ngân sách năm 2023: 49.475.001 đồng

Bằng chữ: Bổn mươi chín triệu, bon trăm bảy mươi lăm nghìn, không 
trăm lỉnh một đồng.

( Có các biểu mẫu biểu kèm theo)
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Văn phòng UBND, Công chức Tài chính Kế toán và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./lí^-



Nơi nhận:
- Như điềũ 2;
- UBND TP, phòng TCKH TP (để báo cáo);
- TT Đảng ủy, HĐND Phường;
- Các ban ngành đoàn thể cấp phường;
- Các tổ dân phố;
- Lưu VT, TCKT;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN



ỦY BAN'NHAN DÂN \ Biểu số 116-CK TC-NSNN
PHƯỜNÕ NGUYÊN DU I

U ỏ^^a^ẬNpỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023
(Quyết toán đã được HĐND phê chuẩn)

(Ban hàrdâệmHhểo QD sổ 212/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của ủy ban nhãn dân phường Nguyễn Du) 
ĐVT: đồng

NỘI DUNG THU QUYÉT TOÁN NỘI DUNG CHI QUYẾT TOÁN
Tổng số thu 17.201.351.413 Tổng số chi 17.151.876.412

I. Các khoản thu được hưởng 100% 1.637.055.000 I. Chi đầu tư phát triển 4.459.316.614

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 6.220.154.175 II. Chi thường xuyên 7.781.700.463

III. Thu bổ sung từ NS cấp trên 4.555.980.000 III. Chi chuyển nguồn sang năm sau 4.910.859.335

1, Thu bổ sung cân đối ngân sách 1.812.000.000

2, Thu bổ sung có mục tiêu 2.743.980.000

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước 11.070.003

V. Thu chuyển nguồn năm trước sang 4.777.092.235

Kết dư năm quyết toán 49.475.001





ỦY BAN N han:j>ẤN
PHƯỜNG NGUYÊN DI
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Biểu số 117/CK TC- NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

QĐ số 212/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du)
ĐVT:

STT NỘI DUNG
Dự TOÁN QUYẾT roÁN SO SÁNH (%)

THU NSNN THU NS PHƯỜNG THU NSNN THU NS PHƯỜNG THU NSNN THU NS 
PHƯỜNG

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
Tổng thu 41.712.000.000 4.772.000.000 101.152.599.849 17.201.351.413 242,5 360,5

I Các khoản thu 100% 190.000000 190.000.000 1.637.055.000 1.637.055.000
1 Phí, lệ phí 130.000.000 130.000.000 221.100.000 221.100.000 170,1 170,1
2 Thu đóng góp 1.268.994.000 1.268.994.000

- Thu đóng góp của nhân dân theo quy định
- Thu đóng góp tự nguyện 1.268.994.000 1.268.994.000

3 Thu khác 60.000.000 60.000.000 146.961.000 146.961.000
- Thu từ quỹ đất công ích và đất công
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 60.000.000 60.000.000 146.961.000 146.961.000
II Các khoản phân chia theo tỷ lệ % 39.710.000.000 2.770.000.000 90.171.402.611 6.220.154.175

1 Các khoản thu phân chia 11.210.000.000 2.770.000.000 11.740.748.355 2.610.122.564
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 980.000.000 980.000.000 1.297.035.353 1.297.035.353 132,4 132,4
lệ phí môn bài từ hộ cá nhân, hộ kinh doanh 90.000.000 36.000.000 128.400.000 51.480.000 142,7 143,0
Lệ phí trước bạ nhà đất 1.600.000.000 1.280.000.000 917.550.419 734.040.343 57,3 57,3
Thuế tiêu thụ đặc biệt 30.000.000 57.798.640 28.899.322
Thuể giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp 6.140.000.000 6.846.631.275 111,5 #DIV/0!
Thu chậm nộp
Thuế GTGT hộ cá thể 2.370.000.000 474.000.000 2.493.332.668 498.667.546

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 28.500.000.000 0 78.430.654.256 3.610.031.611
- Thuế thu nhập cá nhân 5.500.000.000 4.060.266.329 73,8
- Tiền thuê đất 3.000.000.000 2.169.755.727 72,3
- Tiền sử dụng đất 20.000.000.000 72.200.632.200 3.610.031.611 361,0
Ill Thu chuyển nguồn 4.777.092.235 4.777.092.235
IV Thu kết dư ngân sách năm trước sang 11.070.003 11.070.003
V Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.812.000.000 1.812.000.000 4.555.980.000 4.555.980.000

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 1.812.000.000 1.812.000.000 1.812.000.000 1.812.000.000 100,0 100,0
2 Thu bổ sung có mục tiêu 2.743.980.000 2.743.980.000
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Biểu số 118/CK TC-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

ĐVT: đồ

STT Nội dung

Dự toán Quyêt toán So sánh QT/DT (%)

Tổng số
Đầu tư 

phát 
triển

Thường xuyên Tr ~ _ íTong so
Đầu tư phát 

triển Thường xuyên
Tổng

sô

Đầu tư 
phát 
triển

Thườn 
g 

xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỒNG CHI 4.772.000.000 0 4.772.000.000 17.151.876.412 4.459.316.614 12.692.559.798 359,4 266,0
Trong đó:

1 Chi sự nghiệp an ninh 47.000.000 47.000.000 178.996.000 178.996.000 380,8
2 Chi sự nghiệp quốc phòng 268.205.000 268.205.000 322.384.050 322.384.050 120,2
3 Chi SN văn hóa + HĐ cụm dân cư 112.500.000 112.500.000 153.921.200 153.921.200 136,8
4 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 27.000.000 27.000.000 160.845.580 160.845.580 595,7
5 Sự nghiệp Bảo vệ môi trường 63.000.000 63.000.000 119.925.068 119.925.068 190,4
6 Chi xây dựng CTMT, dự án 0 0
7 Chi sự nghiệp xã hội 159.000.000 159.000.000 383.987.834 383.987.834 241,5

8
Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà 
nước, Đảng, đoàn thể 3.527.595.000 3.527.595.000 5.138.605.641 5.138.605.641 145,7

9 Chi sự nghiệp kinh tế 225.900.000 225.900.000 5.736.851.704 4.459.316.614 1.277.535.090 565,5

10 Chi sự nghiệp giáo dục 0 0

11 Chi sự nghiệp y tế 0 0

12 Chi khác ngân sách 46.800.000 46.800.000 45.500.000 45.500.000 97,2

13 Chi thực hiện cải cách tiền lương 141.000.000 141.000.000 0

14 Chi dự phòng ngân sách 154.000.000 154.000.000 0

15 Chi dự phòng hụt thu 0 0

16 Chi chuyển nguồn sang năm sau 4.910.859.335 4.910.859.335
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QUYÉT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIẺN NĂM 2023 
(Quyết toán đã được HĐND phê chuẩn)

kèm theo QĐ sổ 212/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của UBNDphường Nguyễn Du)
ĐVT: 1.000 đồ

uN

Tên công trình
Thòi gian 
khởi công, 
hoàn thành

Tổng dự toán được duyệt

Giá trị thưc 
hiện từ 

01/01 đến 
31/12/2023

Giá trị đã thanh toán năm 2023

Tổng số
Trong đó 

nguồn 
đóng góp

Tổng số
Trong đó thanh 
toán khối lượng 

năm trước

Chia theo nguồn vốn

Nguồn cân đối 
ngân sách

Nguồn đóng 

góp

Tổng số 33.309.298 4.459.317 1.049.296 3.122.882 1.337.742
I. Công trình chuyển tiếp 25.589.318 0 0 1.051.186 1.049.296 921.070 130.116

1
Rãnh thoát nước kích thước (50x60) cm phường Nguyễn Du 
năm 2022

2022 364.150 20.144 20.144 20.144

2 Nhà đa chức năng trường Tiểu học Nguyễn Du 2019 4.601.680 40.000 40.000 40.000

3
Sửa chữa, cải tạo nhà hiệu bộ 2 tầng, trường tiểu học Nguyễn 
Du

2022 3.600.000 20.101 20.101 20.101

4 Nhà văn hóa tổ dân phố 4 2.021 1.524.134 30.000 30.000 30.000

5 Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ phường Nguyễn Du 2022 580.337 58.374 58.374 58.374
O

6
Nâng cấp tuyến đường Hà Tông Chính đoạn từ đường Trần 
Phủ đến đường Xuân Diệu 2022 1.860.000 128.226 128.226

U ĩ i

7 Cải tạo, thay thế bó vỉa đường Nguyễn Du 2020 664.032 40.735 40.735 40.735

8
Chình trang một số hạng mục công trình trên địa bàn phường 
Nguyễn Du 2022 8.500.000 519.000 519.000 519.000

9
Chỉnh trang vỉa hè đường La Son Phu Tử đoạn từ cổng trường 
THCS Nguyễn Du đến đường Xuân Diệu 2022 405.553 9.500 9.500 9.500

10
Chinh trang vỉa hè đường Nguyễn Công Trứ đoạn từ Nguyễn 
Du đến đường Trung Tiết 2022 636.239 16.245 14.355 14.355 1.890

11
Chỉnh trang vỉa hè xung quanh sân vận động phường Nguyễn 
Du

2022 1.172.102 96.488 96.488 96.488

1 12 Cải tạo, chỉnh trang via hè trước trụ sở UBND phường 
Nguyễn Du 2022 1.190.661 55.144 55.144 55.144

1 13 Lát vỉa hè Phường Nguyễn Du năm 2021 2021 490,43.0 '.Ị 7.229 17.229 17.229

A
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Tên công trình

-- --- *... “

Thòi gian 
khởi công, 
hoàn thành

Tổng số
Trong đó 

nguồn 
đóng góp

Giá trị thưc 
hiện từ 

01/01 đến 
31/12/2023

■

Tổng số
Trong đó thanh 
toán khối lượng 

năm trước

♦ 2 'ẳííí^

Chia theo nguồn vốn

Nguồn cân đối 
ngân sách

Nguồn đóng 
góp

II. Công trình khởi công mới 7.719.980 0 3.408.131 0 2.201.812 1.206.319

1 Cải tạo một số hạng mục nhà hội quán tổ dân phố 2 2023 65.591 24.659 24.659

2 Mương thoát bẩn ngõ 143 đường Hà Tông Chính, TDP 2 2023 188.329 70.000 28.000
42.000

3
Mương thoát nước các tuyến tổ dân phố 6, phường Nguyễn
Du năm 2023

2023
168.668

24.000 24.000

4
Nâng cấp mặt đường bằng rải thảm nhựa tuyến ngõ 32, 38 
đường Hà Tông Chính, TDP 6 năm 2023
\

2023 682.780 288.681 74.681 214.000

5
X'

-<

Nâng cấp mặt đường bằng rải thảm nhựa tuyến ngõ 169 Hà 
Tông Chính, ngõ 131 Lê Thiệu Huy, TDP 2 năm 2023

2023 454.867 177.844 58.244 119.600

6
Nâng cấp mặt đường bằng rải thảm nhựa tuyến ngõ 181 Hà
Tông Chính, ngõ 116, 121, 147 Lê Thiệu Huy, TDP 2

2023 727.786 272.551 46.951 225.600

7
Chỉnh trang vỉa hè các ngách 02, 03, 04 thuộc ngõ 14 đường 
Nguyễn Du

2023 518.056 30.000 30.000

8
Nâng cấp mặt đường bằng rải thảm nhựa các 
tuyến bổ sung tại TDP 2, TDP 3 năm 2023

2023 1.092.056 489.219 125.045 364.174
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Giá trị thưc 
hiện từ 

01/01 đến
31/12/2023

Giá trị đã thanh toán năm 2023
■ ĩ . : ỉ ’ r ■ ị -ĩ . ’ _ . . . - . Ị ĩ '

Tên công trình
Thòi gian 
khửi công, 
hoàn thành Tổng số

Trong đó 
nguồn 

đóng góp
Tổng số

Trong đó thanh 
toán khối lượng 

năm trước

Chia thèo nguồn vốn

Nguồn cân đối 
ngân sách

Nguồn đóng 
góp

9
Nâng cấp mặt đường bằng rải thảm nhựa tuyến đường Sử Hy 
Nhan, TDP 3

2023 914.752 345.777 104.832 240.945

10
Cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị trạm Y tế phường 
Nguyễn Du 2023 700.000 32.400 32.400

11
Nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến phố 
Nguyễn Huy Oánh và Đào Tấn 2023 1.128.642 1.013.000 1.013.000

12
Lắp đặt hệ thống trang trí trên các tuyến phố Nguyễn Huy 
Oánh và Đào Tấn 2023 1.078.453 640.000 640.000
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ỦY BAN NHẨN DÂN 
PHƯỜNG NGUYF.N Dư Biểu số: 120/CK TC - NSNN

CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2022 
đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Banỉĩàníĩ-. ĩì/ítheo Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của 
UBND phường Nguyễn Du)

ĐVT: 1000

SÓ
TT

NỘI DUNG

KẾ HOẠCH THựC HIỆN

Thu Chi
Chênh lệch

(+)(-)
Thu Chi

Chênh lệch 
(+) (-)

TỎNG SÓ 152.173,2 114.130,7 38.042,4

I Các loại quỹ công chuyên dùng 152.173,2 114.131 38.042,4

1 Quỹ đền ơn đáp nghĩa 46.543,200 41.346,800 5.196,400

2 Quỹ bảo trợ chăm sóc trẻ em 61.367,576 50.306,000 11.061,576

3 Quỹ phòng chống thiên tai 44.262,385 22.477,940 21.784,445

0

I



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Niêm yết công khai quyết toán ngân sách phường Nguyễn Du năm 2023

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 ngày 26/7/2024, tại trụ sở UBND phường Nguyễn 
Du, thành phô Hà Tĩnh. Chúng tôi gôm có:

I. ĐẠI DIỆN HĐND PHƯỜNG NGUYỄN DU
I. Ông: Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch HĐND
II. ĐẠI DIỆN UBND PHƯỜNG NGUYỄN DỪ
1. Ông: Dương Đình Phúc - Chủ tịch UBND
2. Bà: Trần Thị Soa - Tài chính Ke toán
III. ĐẠI DIỆN UB MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG
1. Bà: Võ Thị Tám - Chủ tịch UB MTTQ phường

NỘI DUNG
Tiến hành niêm yết công khai số liệu Quyết toán thu chi ngân sách Phường 

Nguyễn Du năm 2023
- Địa điểm niêm yết: Trụ sở UBND phường Nguyễn Du, trang thông tin điện 

tử phường và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh phường
- Hồ sơ niêm yết gồm có:
+ Báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2023
+ Quyết định số 3372/QD-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Hà Tĩnh 

vê việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách 2023 cho UBND phường Nguyễn Du;
+ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của hội đồng nhân dân phường 

Nguyễn Du khóa IV, kỳ họp thứ 9 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách phường Nguyễn 
Du năm 2023;

+ Quyết định số 212/QD-UBND ngày 26/7/2024 của UBND phường Nguyễn Du về 
việc công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2023 và các biểu mẫu đính kèm:

-Biểu số 116 - CKTC - NSNN : Cân đối quyết toán ngân sách Phường năm 2023
-Biểu số 117- CKTC - NSNN: Quyết toán thu ngân sách năm 2023
-Biểu số 118-CK TC - NSNN: Quyết tqán chi ngân sách năm 2023
-Biểu số 119 - CK TC - NSNN: Quyết toán chi đầu tư phát triển năm 2023
-Biểu số 120 - CKTC - NSNN: Thực hiện thu chi các hoạt động TC khác năm 2023
- Thòi gian niêm yết: 30 ngày, Bắt đầu từ 7giờ 30 ngày 26/7/2024 đến ngày 

26/8/2024
Trong thời gian niêm yết mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản của nhân dân và 

liên đoàn cán bộ các khối phố xin được gửi về văn phòng ƯBND phường Nguyễn 
Du trước ngày 26/8/2024 để được tổng hợp giải quyết./.

Võ Thị Tám


